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1. Đặt vấn đề
Sự lây lan nhanh chóng của virus Corona

(Covid-19) vào năm 2020 đã gây ra một trong
những đại dịch lớn nhất thế giới. Đại dịch
không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn
tác động đến hầu hết các khía cạnh của đời

sống xã hội và nền kinh tế trên phạm vi toàn
cầu. Để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19,
nhiều nước trên thế giới đã áp dụng các chính
sách hạn chế hoặc phong tỏa việc đi lại, thực
hiện giãn cách xã hội, làm việc và học tập tại
nhà, thay đổi tập quán cộng đồng và các hoạt
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Bài viết nghiên cứu chất lượng thông tin lợi nhuận kế toán (KT) của các DNNY trên
thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời kỳ Covid-19 với mẫu gồm 600 quan

sát của 100 DN phi tài chính trên HSX giai đoạn 2017-2022. Mức độ thận trọng có điều kiện
và độ lớn của khoản dồn tích tùy ý được dùng để đo lường chất lượng thông tin lợi nhuận KT.
Kết quả hồi quy cho thấy: (1) các công ty đã tăng mức độ thận trọng trong thời kỳ đại dịch để
bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư và bên cho vay; (2) không có bằng chứng cho rằng các công
ty tăng cường sử dụng khoản dồn tích tùy ý để thao túng lợi nhuận trong đại dịch. Bài viết
chứng tỏ chất lượng thông tin lợi nhuận KT của các DNNY Việt Nam vẫn được duy trì và không
bị tác động tiêu cực bởi đại dịch. Nghiên cứu (NC) đã đưa ra bằng chứng thực nghiệm thuyết
phục cho các tổ chức tư vấn, nhà đầu tư và người sử dụng thông tin để đánh giá chất lượng
thông tin lợi nhuận KTDN trong bối cảnh đặc biệt của nền kinh tế. Đồng thời, bài viết cũng
gợi mở hàm ý chính sách với cơ quan quản lý về sự cần thiết của việc ban hành các hướng dẫn
KT cho DN trong trường hợp chưa có tiền lệ như Covid-19. 
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động tập trung đông người. Vì vậy, kinh
doanh thương mại, đầu tư và du lịch bị ảnh
hưởng đáng kể, dẫn đến suy thoái kinh tế lớn
(Dechow et al., 2021). Theo dữ liệu của
Statista, kinh tế thế giới đã chịu những tác
động tiêu cực rất lớn của đại dịch toàn cầu do
Covid-19 gây ra. Trong năm 2020, tăng
trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế
giới là âm 3,4% trong khi GDP của 2019,
năm trước đại dịch, là dương 2,9%, con số âm
3,4% của GDP trong 2020 tương đương giảm
hơn 2 nghìn tỷ đô la Mỹ; tỷ lệ thất nghiệp
2020 là 6,6% trong khi năm trước liền kề chỉ
là 5,6%; trao đổi thương mại toàn cầu 2020
giảm 12,9%. Chỉ số Dow Jones báo cáo mức
giảm kỷ lục trong ngày lớn nhất trong lịch sử
với gần 3.000 điểm vào 16/3/2020, so với
mức giảm 2.300 điểm chỉ bốn ngày trước đó.
Sự hoảng loạn của TTCK toàn cầu và sự
không chắc chắn về triển vọng gia tăng thu
nhập của các công ty trong tương lai gần cũng
đã tạo ra một môi trường đầy biến động cho
các cổ đông và nhà đầu tư tiềm năng.

Tại Việt Nam, kể từ ngày phát hiện ca
nhiễm đầu tiên vào 23/1/2020, tính đến
17/2/2022, số ca nhiễm ở nước ta là hơn 2,6
triệu người, với 39.118 người tử vong. Để
phòng, chống đại dịch nhiều biện pháp đã
được chính phủ áp dụng như phong tỏa, cách
ly, tổ chức giãn cách xã hội theo từng địa
phương, khu vực, và gần nhất là chính sách
tiêm chủng vắc xin toàn dân. Đứt gẫy chuỗi
cung ứng và đầu tư, sự sụt giảm nhanh chóng
của doanh thu do phòng chống Covid-19 đã
có hậu quả tiêu cực khiến hàng loạt DN phải
thu hẹp hoạt động kinh doanh, cắt giảm lao

động, thậm chí phải đóng cửa hoặc tạm dừng
hoạt động. Việt Nam chỉ chính thức công bố
hết đại dịch Covid-19 kể từ ngày 7/7/2023,
khi chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm
nhóm A sang nhóm B.

Theo (Huynh et al., 2021; Slater et al.,
2022) do sụt giảm nhu cầu nhanh chóng ở
mức độ toàn cầu, các công ty buộc phải áp
dụng rất nhiều chính sách tài chính và hoạt
động linh hoạt để giảm thiểu hoặc chống lại
tác động tiêu cực của Covid-19. (Lassoued &
Khanchel, 2021) cho rằng trong thời gian áp
dụng các biện pháp hạn chế do Covid-19, các
công ty sẽ ưu tiên sử dụng các kỹ thuật KT
linh hoạt, đặc biệt với các ước tính KT để đối
phó với dịch bệnh, bằng hành vi can thiệp
vào lợi nhuận theo hướng tăng cường sử
dụng biến dồn tích tùy ý và giảm hoặc bỏ qua
dự phòng phải lập. Tuy nhiên, những nhận
định như vậy vẫn chưa được kiểm chứng
bằng thực nghiệm. Gia tăng hay giảm nhẹ
mức dự phòng để qua đó điều chỉnh lợi
nhuận theo ý muốn chủ quan dựa vào các
khoản dồn tích tùy ý đều có tác động đến
chất lượng thông tin (CLTT) KT, CLTT lợi
nhuận của DN trong thời kỳ đại dịch Covid-
19 và vì vậy có ảnh hưởng đến việc ra quyết
định của người sử dụng. Từ những lý do trên,
NC thực nghiệm đánh giá CLTT lợi nhuận
KT của DNNY trước và trong đại dịch
Covid-19 là cần thiết. 
Để có bằng chứng thực nghiệm cụ thể, bài

viết này đánh giá ảnh hưởng của đại dịch
Covid-19 tới CLTT lợi nhuận KT của 100
DN phi tài chính niêm yết trên TTCK Việt
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Nam trong 6 năm (2017-2022) tương ứng với
600 quan sát, được chia thành hai giai đoạn:
giai đoạn trước đại dịch (2017-2019) và giai
đoạn đại dịch bùng phát ở Việt Nam và trên
thế giới (2020-2022) và tiến hành so sánh
CLTT lợi nhuận KT dựa trên đánh giá mức
độ tăng/giảm của thận trọng và của khoản
dồn tích tùy ý ở hai giai đoạn. NC sẽ trả lời
câu hỏi sau: Mức dự phòng có điều kiện và
mức can thiệp vào lợi nhuận thông qua biến
dồn tích tùy ý của các DNNY Việt Nam có
thay đổi (tăng lên/giảm đi) hay không dưới
tác động của Covid-19?

Bài viết có những phát hiện và đóng góp
nhất định cho các NC về CLTT KT nói
chung, CLTT lợi nhuận nói riêng, đặc biệt là
xem xét tác động của khủng khoảng do đại
dịch Covid-19, một chủ đề chưa được NC
nhiều tại Việt Nam. Thứ nhất, bằng chứng
thực nghiệm của NC đã chỉ ra dự phòng có
điều kiện của các DNNY Việt Nam có tăng
lên trong giai đoạn dịch bệnh, điều đó cho
thấy CLTT KT được đảm bảo, lợi ích của cổ
đông và các bên liên quan được bảo vệ ở một
mức độ nhất định. Thứ hai, kết quả thực
nghiệm cũng cho thấy các DNNY Việt Nam
đã không tăng cường sử dụng biến dồn tích
tùy ý để can thiệp làm đẹp lợi nhuận như giả
thuyết đặt ra hoặc theo suy luận của lý thuyết
KT thực chứng. Điều đó chứng tỏ, CLTT lợi
nhuận nói riêng, CLTT tài chính nói chung
của DNNY vẫn được duy trì trong giai đoạn
có đại dịch. Thứ ba, trên cơ sở các phát hiện
của NC, bài viết đã đưa ra các khuyến nghị
và hàm ý cho nhà đầu tư, tổ chức tư vấn,
người sử dụng thông tin và cơ quan quản lý

để có ứng xử đúng đắn đối với CLTT lợi
nhuận KT DN trong bối cảnh đặc biệt của
nền kinh tế. 

Bài viết được cấu trúc như sau: ngoài phần
đặt vấn đề, phần hai của bài viết sẽ là cơ sở lý
thuyết; tiếp theo là tổng quan NC làm nền
tảng cho các giả thuyết NC. Phần bốn là
phương pháp NC, gồm mẫu NC, mô hình và
đo lường các biến, và kỹ thuật xử lý dữ liệu.
Phần năm trình bày các kết quả NC, kiểm
định giả thuyết và thảo luận kết quả. Phần sáu
sẽ là các kết luận, hàm ý của NC, hạn chế và
gợi ý hướng NC trong tương lai.

2. Cơ sở lý luận và lý thuyết nền của
nghiên cứu

2.1. Chất lượng thông tin lợi nhuận kế toán
Chất lượng thông tin lợi nhuận KT là một

khái niệm đa chiều nên có nhiều quan điểm
khác nhau. Theo (Schipper & Vincent, 2003)
CLTT lợi nhuận KT phản ánh mức độ trung
thực và không bị thao túng của lợi nhuận trên
BCTC. Ngược lại, lợi nhuận bị thao túng là
khi có sự can thiệp của các nhà quản lý bằng
việc sử dụng các chính sách KT nhằm đạt
được lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm nhưng
gây hại đến lợi ích của số đông nhà đầu tư còn
lại. CLTT lợi nhuận KT có vai trò quan trọng
vì ảnh hưởng tới việc ra quyết định của nhiều
bên, thông tin có chất lượng kém sẽ gây lãng
phí trong phân bổ nguồn lực đầu tư, dẫn tới
mất ổn định của thị trường vốn. Theo nhiều
nhà NC (Francis et al., 2005; Godigbe et al.,
2018), mặc dù được sử dụng phổ biến nhưng
đến nay vẫn chưa có sự thống nhất về ‘CLTT
lợi nhuận KT’; các tác giả cho rằng, lợi nhuận
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có chất lượng cao sẽ có một hoặc một số
thuộc tính cơ bản sau: (i) có tính bền, thể hiện
mối liên hệ giữa lợi nhuận hiện tại với lợi
nhuận tương lai (Dechow et al., 2010); (ii) có
tính ổn định (Dechow et al., 2010); (iii) có thể
dự báo tốt lợi nhuận tương lai (Schipper &
Vincent, 2003); (iv) có tính thận trọng và
cảnh báo rủi ro kịp thời (Watts, 2003); (v)
không có quản trị lợi nhuận hoặc ở mức thấp
chấp nhận được bởi các kiểm toán viên độc
lập đối với BCTC được kiểm toán (Francis et
al., 2005; Godigbe et al., 2018).

Trong phạm vi bài viết này, CLTT lợi
nhuận KT được đánh giá dựa vào 2 thuộc tính
cơ bản là: (i) có tính thận trọng và cảnh báo
rủi ro kịp thời (Watts, 2003) và (ii) không có
quản trị lợi nhuận hoặc ở mức thấp chấp nhận
được bởi các kiểm toán viên độc lập đối với
BCTC được kiểm toán (Francis et al., 2005;
Godigbe et al., 2018). Sở dĩ hai thuộc tính cơ
bản này được lựa chọn để đánh giá CLTT lợi
nhuận KT của các DNNY trong NC vì bài
viết được đặt trong bối cảnh xem xét ảnh
hưởng của đại dịch Covid-19 tới CLTT lợi
nhuận báo cáo của DNNY trên TTCK Việt
Nam. Đây là giai đoạn mà bối cảnh kinh tế,
kinh doanh có biến đổi sâu sắc theo chiều
hướng tiêu cực, chưa có tiền lệ. Theo yêu cầu
của nguyên tắc thận trọng trong KT, khi đó
các tiêu cực của kinh tế, kinh doanh sẽ phải
được phản ánh kịp thời vào chi phí và vì vậy
sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận báo cáo của
DNNY. Tuy nhiên, các nhà quản lý có thể lựa
chọn các chính sách, kỹ thuật KT linh hoạt để
“chống sốc” cho sự suy giảm đột ngột của thu
nhập bằng các can thiệp chủ quan của họ

trong quá trình lập BCTC. 
2.2. Các lý thuyết nền của nghiên cứu
Lý thuyết kế toán thực chứng: được phát

triển từ lý thuyết kinh tế học thực chứng của
(Friedman, 1966). Lý thuyết này có ba giả
thuyết: giả thuyết về chính sách tiền thưởng,
giả thuyết hợp đồng nợ, và giả thuyết chi phí
chính trị. Giả thuyết về chính sách tiền
thưởng cho rằng nhà quản lý cần hoàn thành
mục tiêu về lợi nhuận để có những khoản tiền
thưởng theo quy định. Giả thuyết hợp đồng
vay nợ cho rằng nhà quản lý sẽ điều chỉnh
tăng lợi nhuận nhằm tránh sự chú ý từ chủ nợ,
đồng thời dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm
các hợp đồng vay nợ mới. Giả thuyết chi phí
chính trị mô tả lợi nhuận sẽ được nhà quản lý
điều chỉnh nhằm đạt được các lợi ích về thuế,
phí. Cả ba giả thuyết đã giải thích rõ hơn bối
cảnh và động cơ dẫn đến hành vi can thiệp
vào lợi nhuận KT của DNNY theo cả hai
chiều hướng tăng hoặc giảm và qua đó ảnh
hưởng tiêu cực tới CLTT KT.

Lý thuyết đại diện: nội dung chính của lý
thuyết đại diện là việc phân tách giữa chủ sở
hữu vốn (cổ đông) và người quản lý công ty
(ban giám đốc). Mâu thuẫn lợi ích giữa chủ sở
hữu vốn và các nhà quản lý sẽ khiến cho công
ty phải gánh chịu một số khoản chi phí nhất
định (Jensen & Meckling, 1976). Khi nhà
quản lý có nhiều thông tin tài chính của công
ty so với các cổ đông, bất cân xứng thông tin
sẽ phát sinh và các nhà quản lý lợi dụng cơ
hội này để đạt được lợi ích cá nhân thay vì tối
đa hóa lợi ích cho các cổ đông (Eisenhardt,
1989). Cơ chế đại diện, vì thế đã tạo điều kiện
cho các nhà quản lý được linh hoạt lựa chọn
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chính sách KT, trong đó có KT thận trọng và
sử dụng các khoản dồn tích nhằm can thiệp
vào lợi nhuận theo hướng có lợi cho cá nhân,
qua đó cũng ảnh hưởng tiêu cực tới CLTT lợi
nhuận báo cáo. 

3. Tổng quan nghiên cứu và hình thành
giả thuyết nghiên cứu

Môi trường kinh tế, kinh doanh có ảnh
hưởng đến CLTT lợi nhuận KT của một DN
(Al-Qudah et al., 2022; Cui et al., 2021;
Uddin, 2023). Các bằng chứng thực tế đã cho
thấy ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-
19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh và tới
ứng xử của các nhà quản lý DN trong quản trị
rủi ro. Nhiều nhà NC như (Lassoued &
Khanchel, 2021; Ozili, 2021), nhận định
trong đại dịch Covid-19, các công ty sẽ tăng
cường áp dụng các kỹ thuật KT linh hoạt để
thao túng lợi nhuận theo chiều hướng có lợi
nhằm che dấu tình trạng tài chính tồi tệ.
Tương tự, (Pavlatos & Kostakis, 2015) cũng
cho rằng khi kinh doanh khó khăn, các DN có
thể lựa chọn chính sách KT một cách có chủ
ý để điều tiết sao cho chỉ tiêu lợi nhuận không
bị giảm với biên độ lớn và đột ngột. Do đó,
dựa trên lý thuyết KT thực chứng và lý thuyết
đại diện có thể suy đoán CLTT lợi nhuận KT
của các DNNY Việt Nam sẽ giảm trong đại
dịch Covid-19 so với thời kỳ trước đại dịch.
Giả thuyết chính (H1) của NC này được phát
biểu như sau.

H1: Chất lượng thông tin lợi nhuận KT
của các DNNY Việt Nam bị giảm sút trong
thời kỳ đại dịch Covid-19 so với thời kỳ trước
đại dịch.
Để kiểm định giả thuyết chính (H1), các

giả thuyết thành phần (H1a, H1b) sẽ được xây
dựng phù hợp với hai biến đại diện cho CLTT
lợi nhuận KT được sử dụng trong bài viết này,
đó là: (i) độ lớn của khoản dự phòng có điều
kiện, và (ii) độ lớn của khoản dồn tích tùy ý.

3.1. Dự phòng có điều kiện và Covid-19
Dự phòng có điều kiện là biểu hiện cụ thể

của thực hiện nguyên tắc KT thận trọng - một
nguyên tắc cơ bản của KT, yêu cầu các nhà
quản lý phải ghi chép ngay mọi khoản lỗ dự
kiến nhưng lại trì hoãn việc ghi nhận doanh
thu khi chưa có bằng chứng tin cậy (LaFond
& Watts, 2008; Zadeh et al., 2022). Do đó,
thận trọng được coi là một thuộc tính của
BCTC chất lượng cao theo nguyên tắc không
báo cáo quá cao các khoản doanh thu/thu
nhập, nhưng không báo cáo quá thấp các
khoản chi phí/tổn thất có thể xảy ra. Nhiều
nhà NC đã thừa nhận lợi ích của KT thận
trọng trong việc cải thiện CLTT lợi nhuận KT
(Asri, 2017; Xia et al., 2019). Trên thực tế,
KT thận trọng thu hẹp sự bất cân xứng thông
tin giữa các bên trong các mối quan hệ hợp
đồng (Zadeh et al., 2022) và buộc các nhà
quản lý phải báo cáo tin xấu một cách kịp
thời, từ đó giảm hành vi thao túng lợi nhuận
(García Lara et al., 2020).

Những người ủng hộ KT thận trọng cho
rằng các DN thận trọng hơn thì khả năng lợi
nhuận KT bị phóng đại sẽ thấp hơn. Với sự
không chắc chắn ở mức độ cao chưa từng có
tiền lệ mà các DN và nền kinh tế phải đối mặt
trong thời gian đại dịch Covid-19, theo suy
luận logic các công ty sẽ ghi nhận mức dự
phòng cao hơn, theo yêu cầu của nguyên tắc
thận trọng, vì dự đoán thua lỗ ở thời kỳ này
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gần như là hiển nhiên khi hoạt động kinh
doanh bị hạn chế ở mức độ cao. Vì thế, trong
giai đoạn đại dịch các công ty với mức dự
phòng thấp hơn sẽ được cho là có CLTT lợi
nhuận thấp hơn. Từ các lập luận trên, giả
thuyết thành phần thứ nhất được hình thành
và phát biểu như sau:

H1a: Trong đại dịch Covid-19, các DNNY
Việt Nam báo cáo mức dự phòng có điều kiện
thấp hơn so với giai đoạn trước đại dịch.

3.2. Độ lớn của khoản dồn tích tùy ý và
Covid-19
Độ lớn của khoản dồn tích tùy ý là một

thuộc tính quan trọng phản ánh CLTT lợi
nhuận KT, và nó đã được sử dụng bởi nhiều
nhà NC, với nhiều mô hình đo lường
(Dechow et al., 1995; Jones, 1991; Kothari et
al., 2005). (Dechow et al., 2010) và nhiều nhà
NC cho rằng các DN có mức dồn tích tùy ý
cao sẽ có thu nhập ít ổn định hơn, và đó là đặc
điểm của lợi nhuận có chất lượng thấp. Các
tác giả giải thích rằng các DN có mức dồn
tích cao chứng tỏ có sự can thiệp của các nhà
quản lý vào quá trình tính toán lợi nhuận theo
hướng phóng đại chỉ tiêu báo cáo. Trong bối
cảnh môi trường kinh tế, kinh doanh có nhiều
bất ổn, tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn, các
nhà quản lý sẽ lợi dụng sự linh hoạt của chính
sách KT và của các nguyên tắc KT được thừa
nhận để tăng hoặc giảm độ lớn của các khoản
dồn tích như: thay đổi chính sách khấu hao,
điều chỉnh dự phòng, thay đổi phương pháp
tính giá vốn, phương pháp phân bổ chi phí…
, kết quả là tác động vào lợi nhuận kỳ báo cáo.
Vì vậy, có thể suy luận và dự đoán rằng, trong
nỗ lực đối phó với Covid-19, khi can thiệp

vào lợi nhuận KT các công ty sẽ báo cáo một
mức dồn tích tùy ý cao hơn so với giai đoạn
trước đại dịch. Do đó, giả thuyết thành phần
thứ hai được hình thành và phát biểu như sau:

H1b: Trong đại dịch Covid-19, các DNNY
Việt Nam báo cáo mức dồn tích tùy ý cao hơn
so với thời kỳ trước đại dịch.

4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Mẫu nghiên cứu và thu thập dữ liệu
Mẫu NC gồm các DN phi tài chính niêm

yết trên TTCK Việt Nam giai đoạn 2017-
2022. BCTC đã kiểm toán của các DN này
được thu thập từ website của SGDCK Thành
phố Hồ Chí Minh (HSX) và một phần được
cung cấp bởi Công ty cổ phần Tài Việt
(Vietstock), nhà cung cấp dữ liệu chứng
khoán và đầu tư tài chính hàng đầu Việt Nam.
Tiêu chuẩn chọn mẫu bao gồm: (i) các DN
niêm yết liên tục trên HSX từ trước 2016 đến
thời điểm 6/2024; (ii) các BCTC đều được
kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần;
(iii) có đủ dữ liệu để tính toán các biến NC
trong giai đoạn 2017-2022; (iv) dữ liệu của
năm 2016 được sử dụng để tính toán các giá
trị của biến NC ở năm t-1. Do vậy, các DN
niêm yết từ sau năm 2016 sẽ bị loại khỏi
khung chọn mẫu. 

Do giới hạn về thời gian và kinh phí,
phương thức chọn mẫu ngẫu nhiên được thực
hiện, với quy mô mẫu ban đầu là 251 DN
trong tổng số 369 DN phi tài chính niêm yết
trên HSX, bằng 68% tổng thể. Sau khi sàng
lọc theo các tiêu chuẩn chọn mẫu nêu trên,
mẫu NC cuối cùng được xác lập gồm 100 DN
phi tài chính niêm yết trong thời gian từ 2016-
2022; không kể năm 2016, dữ liệu NC được
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chia làm hai giai đoạn: 3 năm trước đại dịch
(2017-2019) và 3 năm trong đại dịch (2020-
2022), tương ứng với 600 quan sát DN theo
năm (firm-year observations). 

4.2. Mô hình nghiên cứu
Mô hình (Basu, 1997) - được sử dụng để

kiểm tra giả thuyết thành phần thứ nhất

Trong đó: Xi,t/Pi,t là tỷ số giữa thu nhập
trên một cổ phần của DN i ở năm t với giá cổ
phiếu của DN ở thời điểm đầu năm; Ri,t là lợi
suất cổ phiếu của DN i ở năm t; Di,t là biến
giả bằng 1 nếu Ri,t <0, và bằng 0 nếu Ri,t >0.
Theo (Basu, 1997), β3>0 và càng lớn chứng
tỏ mức dự phòng càng cao.

Mô hình đo lường khoản dồn tích tùy ý của
(Kothari et al., 2005) - được sử dụng để kiểm
tra giả thuyết thành phần thứ hai

Dựa trên mô hình:

Trong đó: ACi,t là tổng giá trị khoản dồn
tích của DN i ở năm t được xác định bằng lợi
nhuận sau thuế trừ (-) lưu chuyển tiền thuần
của hoạt động kinh doanh. ∆REVi,t là thay
đổi doanh thu thuần của DN i năm t so với t-
1; Ai,t-1 là tổng tài sản DN i năm t-1; PPEi,t
là nguyên giá TSCĐ của DN i năm t. Tất cả
các biến của mô hình (2) đều được giảm phát
theo giá trị tài sản của DN ở năm trước (t-1). 

NC này sử dụng giá trị tuyệt đối của các
khoản dồn tích tùy ý, vì can thiệp vào lợi
nhuận có thể bao gồm cả việc điều chỉnh tăng
hoặc điều chỉnh giảm để đạt được mục tiêu

quản lý. Giá trị trung bình theo trị tuyệt đối
của khoản dồn tích càng cao chứng tỏ các nhà
quản lý can thiệp vào lợi nhuận càng lớn
(Kothari et al., 2005). 

4.3. Kỹ thuật xử lý dữ liệu
Phần mềm STATA 17 được vận dụng để

thực hiện phân tích hồi quy đa biến theo
POLS. Các điều kiện của hồi quy tuyến tính
được kiểm tra trước khi phân tích, gồm:
phân phối chuẩn, tự tương quan, đa cộng
tuyến và phương sai sai số thay đổi. Kết
quả chỉ ra tất cả các điều kiện đều đáp ứng,
ngoại trừ phương sai sai số thay đổi. Để
loại trừ hạn chế này, tất cả các biến NC đã
được xử lý giá trị ngoại lai (outlier), bằng
cú pháp winsorize 1% level. Các biến NC
được đo lường theo mô tả chi tiết trong
Bảng 1 dưới đây.

5. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
5.1. Thống kê mô tả các biến chính của

nghiên cứu
Bảng 2 trình bày kết quả thống kê mô tả

các biến chính trong NC. Biến Xi,t/Pi,t-1 có
trị bình quân là 0,111, với giá trị thấp nhất là
-0,094, cao nhất là 0,526, độ lệch chuẩn
0,091. Biến lợi suất cổ phiếu (Ri,t) có giá trị
trung bình là 0,359, thấp nhất -0,708, cao nhất
18,324. Các biến của mô hình 2, tổng giá trị
dồn tích (ACi,t/At,t-1) có trị bình quân là
0,044, nhỏ nhất -0,294, lớn nhất 0,647, độ
lệch chuẩn 0,134; các biến còn lại như: thay
đổi doanh thu, nguyên giá TSCĐ và ROA có
giá trị bình quân lần lượt là 0,1; 0,490 và
7,458 với độ lệch chuẩn tương ứng 0,347;
0,366 và 7,891. 
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5.2. Kết quả kiểm định giả thuyết thành
phần thứ nhất (H1a)

Kết quả ở Bảng 3 chỉ ra β3 có sự khác biệt
nhất định, tăng lên trong giai đoạn Covid

(2020-2022) so với trước đại dịch (2017-
2019). Giai đoạn 2020-2022, β3 = 0,158 với
sig. = 0,003<0,01; giai đoạn 2017-2019, β3 =
0,122 với sig.= 0,09<0,1. Kết quả hồi quy
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Bảng 1: Đo lường các biến sử dụng trong nghiên cứu

(Nguồn: Tổng hợp từ mô hình nghiên cứu)
Bảng 2: Kết quả thống kê mô tả các biến của NC

(Nguồn: Xử lý dữ liệu từ STATA 17)
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theo (Basu, 1997) đã cung cấp bằng chứng để
phủ nhận giả thuyết H1a vì sự tăng lên có ý
nghĩa thống kê của khoản dự phòng có điều
kiện từ 0,122 lên 0,158. 

Bên cạnh phát hiện ở trên, NC cũng cho
thấy các DNNY Việt Nam đã thực hành KT
thận trọng trong cả giai đoạn 2017-2022, thể
hiện ở hệ số β3 = 0,156>0, với sig. =
0,000<0,01. Mức độ giải thích của mô hình
với R2 từ 10% - 12,8% và R2 hiệu chỉnh
trong khoảng 8% - 10%, giống với các NC về
KT thận trọng của (Basu, 1997) và có phần
cao hơn các NC gần đây của (Al-Qudah et al.,
2022), với R2 hiệu chỉnh từ 3,91% - 11,12%
khi cùng sử dụng mô hình (Basu, 1997) để
ước lượng mức độ thận trọng của các DNNY
tại TTCK Jordan. 

Xem xét sự khác biệt của mức dự phòng có
điều kiện trước và trong đại dịch Covid-19

Kiểm định về sự khác biệt của hai hệ số
hồi quy được thực hiện nhằm trả lời câu hỏi
liệu mức dự phòng có điều kiện trước và
trong đại dịch Covid-19 có sự khác biệt có ý
nghĩa thống kê hay không? kết quả kiểm tra
cho giá trị chi2 = 0,21và sig. = 0,6487>0,05.
Điều đó chứng tỏ mặc dù mức độ thận trọng
có điều kiện của các DNNY Việt Nam có tăng
lên trong giai đoạn đại dịch Covid-19 so với
giai đoạn trước đó, nhưng sự khác biệt không

có ý nghĩa thống kê. Phát hiện này kết hợp
với phát hiện ở trên cung cấp bằng chứng để
từ bỏ giả thuyết H1a về sự giảm sút của các
khoản dự phòng có điều kiện của các DNNY
Việt Nam trong giai đoạn đại dịch Covid-19.

Các phát hiện đối với giả thuyết H1 nêu
trên ở Việt Nam giống với kết luận từ NC thực
nghiệm của (Al-Qudah et al., 2022) tại Jordan,
của (Bahrini et al., 2020) tại các nước vùng
vịnh, nhưng lại đối lập với các kết luận của
(Cui et al., 2021; Zhang et al., 2020) tại Trung
Quốc. Tuy nhiên, kết quả tại Việt Nam có sự
phù hợp khá cao với NC của (Al-Qudah et al.,
2022) tại Jordan, một nước đang phát triển có
nhiều điểm giống với Việt Nam và NC cũng
sử dụng mô hình (Basu, 1997) để ước lượng
mức độ thận trọng. Dù vậy, sự thiếu nhất quán
của các phát hiện cho thấy để đánh giá tác
động của Covid-19 tới KT thận trọng và
CLTT lợi nhuận KT cần phải có thêm các NC
đối sánh tiếp theo trong tương lai.

5.3. Kết quả kiểm định giả thuyết thành
phần thứ 2 (H1b)
Ước lượng AEM từ mô hình (Kothari et

al., 2005) cung cấp bằng chứng cho thấy các
DNNY Việt Nam có điều chỉnh lợi nhuận ở
mức thấp bằng các khoản dồn tích tùy ý. Theo
Bảng 4, trị số bình quân mức dồn tích tùy ý cả
giai đoạn 2017-2022 là 0,09, giá trị thấp nhất
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Bảng 3: Kết quả ước lượng mức dự phòng có điều kiện theo Basu (1997)

(Nguồn: Xử lý dữ liệu từ STATA 17; ***, **, * ứng với p<1%, 5% và 10%)
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0,0003 và cao nhất là 0,609. Giai đoạn trước
Covid-19, mức dồn tích tùy ý có trị trung bình
là 0,083, nhỏ nhất 0,0003 và cao nhất 0,472.
Giai đoạn Covid-19, đại dịch đã khiến cho
các DNNY can thiệp vào lợi nhuận nhiều hơn
thể hiện ở sự tăng lên của mức dồn tích tùy ý,
với trị trung bình là 0,097, giá trị nhỏ nhất
0,0005 và cao nhất 0,609. 

Xem xét sự khác biệt của mức dồn tích tùy
ý trước và trong đại dịch Covid-19

Liệu có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về
mức dồn tích tùy ý giữa giai đoạn trước và trong
Covid-19 hay không? Sử dụng phân tích one
way ANOVA, kết quả cho sig. = 0,166>0,05. Vì
vậy có thể kết luận không có sự khác biệt có ý
nghĩa thống kê về độ lớn của mức dồn tích tùy
ý trước và trong đại dịch Covid-19. Phát hiện
này thống nhất với kết luận của (Uddin, 2023)
tại 118 DNNY Bangladesh nhưng có phần mâu
thuẫn với kết luận của (Aljughaiman et al.,
2023) tại Trung Quốc với mẫu 1.832 DNNY;
các tác giả này nhận thấy các DN Trung Quốc
đã thực hiện điều chỉnh tăng lợi nhuận bằng các
khoản dồn tích tùy ý nhằm tránh ảnh hưởng tiêu
cực của đại dịch.

Kết quả kiểm định ở trên chứng minh giả
thuyết thành phần thứ hai (H1b) bị bác bỏ,
chứng tỏ trong giai đoạn 2020-2022, các

DNNY Việt Nam thể hiện mức dồn tích tùy ý
(thấp) tương đương với trước đó, giai đoạn
2017-2019. Như vậy, lợi nhuận của các
DNNY không bị phóng đại như giả thuyết NC
đã đặt ra.

6. Kết luận
Bài viết trả lời câu hỏi liệu CLTT lợi nhuận

KT của các DNNY Việt Nam có giảm sút
trong giai đoạn đại dịch Covid-19 so với giai
đoạn trước đại dịch hay không? Hai khía cạnh
để đánh giá chất lượng được sử dụng trong
NC này, đó là: mức dự phòng có điều kiện và
độ lớn của khoản dồn tích tùy ý. Các phát
hiện quan trọng được rút ra từ NC như sau.
Thứ nhất, có bằng chứng thuyết phục về sự
gia tăng các khoản dự phòng có điều kiện của
các DNNY Việt Nam khi đối mặt với điều
kiện kinh doanh bất ổn do Covid-19 từ 2020-
2022; điều đó minh chứng rằng CLTT lợi
nhuận KT được đảm bảo vì các DNNY đã có
cảnh báo tới người sử dụng thông tin về các
khoản tổn thất có thể xảy ra. Thứ hai, bằng
chứng thực nghiệm cũng chỉ ra các DNNY
Việt Nam, ở góc độ khác, đã gia tăng độ lớn
của khoản dồn tích tùy ý nhằm can thiệp vào
lợi nhuận, tuy nhiên mức điều chỉnh này
không có ý nghĩa thống kê. Vì thế CLTT lợi
nhuận KT vẫn được đảm bảo.
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Bảng 4: Kết quả ước lượng mức dồn tích tùy ý theo Kothari và cộng sự (2005)*

(Nguồn: Xử lý dữ liệu từ STATA 17; (*) mức dồn tích tùy ý được tính theo giá trị tuyệt đối)
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Kết quả từ NC trên là cơ sở tham chiếu
hữu ích cho các tổ chức tư vấn, nhà đầu tư và
những người sử dụng thông tin để đánh giá
CLTT lợi nhuận KT phục vụ cho việc ra quyết
định. Đặc biệt, NC này đã làm sáng tỏ vấn đề:
đại dịch Covid-19 có ảnh hưởng tới CLTT KT
hay không? Câu trả lời là có dấu hiệu về áp
dụng chính sách KT linh hoạt của DNNY, tuy
nhiên sự thay đổi này có tác động chưa đủ lớn
và không có ý nghĩa thống kê, không làm
giảm chất lượng của thông tin lợi nhuận trên
BCTC. Vì thế, giả thuyết NC chính H1 bị bác
bỏ; chứng tỏ CLTT lợi nhuận KT của các
DNNY Việt Nam không giảm sút do Covid-
19. Kết quả của NC cũng đồng thời là cơ sở
cho các hàm ý chính sách đối với các cơ quan
quản lý để cung cấp các hướng dẫn cần thiết
cho KT có thể vận dụng trong điều kiện đặc
biệt của nền kinh tế khi có dịch bệnh. Các
hướng dẫn có thể vẫn trong khung khổ của
các chuẩn mực và thông lệ KT phổ biến của
Việt Nam và/hoặc quốc tế để đảm bảo một
mức thận trọng cần thiết. Một vài điều chỉnh
linh hoạt chính sách, phương pháp KT nhưng
vẫn đảm bảo CLTT KT nói chung, CLTT lợi
nhuận KT nói riêng sẽ chứng tỏ phản ứng kịp
thời của cơ quan quản lý, đáp ứng được mong
đợi của giới hành nghề KT, kiểm toán trước
những vấn đề chưa từng xảy ra trước đó. 

Bài viết này cũng là một trong số các NC
đầu tiên xem xét đồng thời cả dự phòng có
điều kiện và quản trị lợi nhuận thông qua biến
dồn tích tại Việt Nam trong bối cảnh của đại
dịch Covid-19. Vì thế, bên cạnh các phát hiện
trên, bài viết mới chỉ có đủ dữ liệu để so sánh
CLTT lợi nhuận KT ở 2 giai đoạn: trước và
trong đại dịch Covid-19. Vì vậy, cần có các
NC tiếp theo với quy mô mẫu lớn hơn và

khoảng thời gian dài hơn để có thể phân tích,
so sánh CLTT lợi nhuận KT của các DNNY
Việt Nam cả trước, trong và sau đại dịch
Covid-19. !
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Summary

This paper examines earnings information
quality of companies listed on the Vietnam
Exchange Market during the Covid-19 period
with a sample of 600 observations of 100 non-
financial listed firms on HSX in the period
2017–2022. The level of conditional conser-
vatism and that of discretionary accruals are
both employed to measure earnings quality. The
multiple regression findings show that: (1) list-
ed firms have increased their conservative level
during the pandemic to protect the interests of
investors and lenders; (2) there is no evidence
that companies used discretionary accruals to
manipulate earnings during the pandemic. The
study proves that earnings quality of
Vietnamese listed firms remains unchanged and
unaffected by negative impacts of Covid-19.
The paper provides convincing empirical evi-
dence for consulting organizations, investors
and other stakeholders to evaluate the quality of
accounting information, especially firm’s earn-
ings quality in the special context of economy.
In addition, the article also suggests policy
implications for state authorities on the necessi-
ty of issuing accounting guidelines for business-
es in unprecedented situations like Covid-19.
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